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Nội dung Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 
Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở nhà. Cô cho trẻ thu dọn đồ chơi. 

Đón trẻ, 
chơi

Thể dục 
buổi sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung:
- Hô hấp:  Hít vào, thở ra.
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía 
trước, sang 2 bên.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía 
trước.
- Chân: Bước lên phía trước

* Mục tiêu:
-  Trẻ biết tập các động tác cùng cô
- Trẻ có kỹ năng tập các động tác TD 
sáng, PT tai nghe và thể lực cho trẻ
- Trẻ đoàn kết, có ý thức trong giờ TD 
* Chuẩn bị
Sân tập sạch sẽ, trang phục thoáng mát

Hoạt 
động học

30 – 40 
phút

Thể dục (Ôn)
Ném trúng đích ngang bằng 

1 tay – Đi kiễng gót

Âm nhạc (Ôn)
NDTT:DH: Hòa bình cho bé 
NDKH:NH: Inh lả ơi 
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

(Đ/c Chuyên PHT soạn và dạy)

Chơi 
ngoài trời

30 - 40 
phút

- Quan sát: Cây sấu,cây hoa ngọc thảo
- Trò chơi: Dung dăng dung dẻ, kéo co,ném vòng cổ chai,chạy tiếp cờ…..
- Chơi tự do: Phấn, rơm, sỏi, đá,vòng……

Chơi, 
hoạt động 
ở các góc

40 -50 
phút

* Nội dung:
- Góc xây dựng: Xây làng xóm của bé
- Góc phân vai: Gia đình, Bác sĩ

-   - Góc NT: Hát, múa về thành phố 
Điện Biên

-   - Góc TH: Vẽ, tô màu về làng xóm 
của bé, làm an bum về quê hương 
ĐB

-   - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, 
chơi với cát, nước...

* Mục tiêu:
- Trẻ biết nhận vai chơi. Biết cài thẻ 
vào góc chơi. Biết liên kết các góc 
chơi.
- Trẻ có kỹ năng xây nhà sàn  Bác Hồ, 
Liên kết giữa các nhóm chơi như góc 
bán hàng, nghệ thuật,...Trẻ nói đủ câu, 
đủ từ rõ ràng mạch lạc.
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động. 
Đoàn kết trong khi chơi. 

Ăn trưa 60 – 70 
phút

- Trẻ kê bàn ăn, Trẻ thực hành rửa tay, rửa mặt theo đúng quy trình
- Cô giáo giới thiệu món ăn, cô động viên trẻ ăn hết xuất, trong khi ăn không 

Ngủ trưa 140- 150 
phút

- Cô cùng trẻ chuẩn bị chỗ ngủ gọn gàng, xếp thảm xốp,giải chiếu, xếp gối…

Ăn phụ 20 – 30 
phút

- Trẻ ngủ dạy, cất gối đúng nơi quy định, đi vệ sinh, ngồi vào ăn phụ
- Trong khi trẻ ăn cô động viên khích lệ trẻ ăn hết xuất.

Chơi, 
hoạt động 

theo ý 
thích

70 – 80 
phút

- Xem vi deo cac di tích lịch sử ở ĐB
- Chơi tự do ở các góc.
- Nêu gương cuối ngày

- Đọc đồng dao: Thằng cuội
- Chơi tự do ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60 – 70 
phút

- Cho trẻ xem sách, truyện, tranh ảnh về quê hương Điện Biên, làng xóm của bé, trẻ  
cho gọn gàng. Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khoẻ của 
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quy định. Trẻ chơi tự do. Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh, Điểm danh trẻ theo sổ.

* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy xen kẽ: Đi thường, đi bằng gót 
chân, đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi thường về đội hình 3 
hàng dọc.
- Trọng động:  Cho trẻ tập các động tác theo cô: 2l – 4n
- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi:Gió thổi 1 – 2 lần rồi nhẹ nhàng vào lớp. 
- Tập thể dục theo nhạc: Bài thể dục sáng.

NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ

* Chuẩn bị:
- Nút nhựa, cây xanh, thảm 
cỏ, nhà sàn,…
 - Hoa quả, kẹo, bếp ga, bát, 
thìa, bộ dụng cụ khám 
bệnh,..
- Băng đĩa các bài hát về 
điện biên.
- Tranh ảnh, keo, giấy gián. 
Kéo, hồ dán, giấy A4…

* Tổ chức hoạt động:
- Thỏa thuận trước khi chơi: Cô cho trẻ hát về chủ đề, cô giới 
thiệu nhóm chơi, góc chơi. Cho trẻ gài thẻ vào góc chơi, tự phân 
vai chơi trẻ tự lấy đồ chơi ra và cùng chơi .
 - Quá trình chơi: Cô bao quát, cô chơi cùng trẻ ở nhóm sách 
truyện . Động viên bao quát, giúp đỡ trẻ kịp thơì.
- Nhận xét: Cô cho trẻ nhật xét nhóm chơi của mình, cô nhận xét 
chung và cho trẻ tập chung về nhóm chơi nghệ thuật, trẻ nhận 
xét, cô nhận xét , cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.

nói chuyện, không  làm rơi vãi cơm, ăn xong uống nước, lau mồm.
Trẻ ngủ giáo viên có mặt trong giờ ngủ của trẻ, cô kể chuyện về Bác Hồ cho trẻ nghe.
Ngủ dậy cho trẻ cất gối đúng nơi quy định.
 Hướng dẫn trẻ lau, cất dọn bàn ghế. Trẻ về lớp chải đầu tóc, quần áo gọn gàng;  

NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ

chơi với đồ chơi ở các góc, đọc thơ, ca dao về chủ đề. Cô cho trẻ chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc
trẻ.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                            NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

  Lò Thị Chuyên                                                                           Phạm Thị Hồng Phương
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